	
	




	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 4 periods 

Bài học trước: Process paragraphs
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: OPINION PARAGRAPHS
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Understand the structure of an opinion paragraph
· Review the grammar and vocabulary used an opinion paragraph
· Brainstorm ideas and make an opinion paragraph outline
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Overhead projector

· Laptop 

· Board

Hình thức tổ chức dạy học: 

· Individual work

· Group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Class debate: Some people say that Dalat is the best tourist attraction in Vietnam. Do you agree?

	- Shows Ss some pictures of Dalat to stimulate their ideas

- Divides class into small groups and instructs the activity
	- Discuss in group and present their ideas in front of the class
	20’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

- Analyze: 

Reading Text: “A Vietnam paradise”.

Exercise 3/ p.105

 (Answer key: see Appendix)


	- Asks Ss to read the sample paragraph and do the exercise to understand the essential features of an opinion paragraph
- Gives feedback
	- Read and do the exercise

- Volunteer to correct the exercise

- Listen to the T and take notes
	30’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Part 1: Stimulate ideas – Opinion Paragraph Organization

- Definition: A opinion paragraph presents an opinion and tries to persuade readers that the opinion is a good one. The writer tries to make the readers agree with him or her.

- Descriptive organization:

· Topic sentence: 

· Writer’s opinions about the topic

· Supporting sentences:

· Reasons

· Facts

· Examples

· Explanations

· Personal experience

· Concluding sentence:

· Restate the topic sentence

· Comment on the opinion/ summarize the reasons

2. Part 2: Brainstorming and Outlining 

- Brainstorming skill

Exercise 1, 2/ p.104

- Outlining skill

Exercise 5/107

 (Answer key: see Appendix)

3. Part 3: Developing Your Ideas

- Using Reasons to Support an Opinion

Exercise 3, 4/ p. 109-110

 (Answer key: see Appendix)
	-Lets Ss discuss in group to find out the definition and the organization of an opinion paragraph based on the sample 

- Summarize main ideas

- Reviews the skills

- Divides Ss into groups and lets them brainstorm and make the outline for the given topic

- Corrects the exercises

- Introduces the grammar points

- Instructs Ss to do the exercises

- Gives feedback


	- Work in group and give opinions

- Listen to the T

-  Listen to the T

- Do the exercises in groups

- Volunteer to share their outline with the class

- Listen to the T

- Listen to the T

- Do the exercises 

- Volunteer to correct the exercises

- Listen to the T


	30’

45’

40’



	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Summarize main points
	- Listen to the T
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
- Help students with self-correction and peer-correction

- Give feedback based on students’ work and tackle with some outstanding problems and difficulties students have.
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Kim Thu Liễu
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
            Giảng viên
               Trần Thanh Trúc


	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 4 periods 

Bài học trước: Opinion paragraphs
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: OPINION PARAGRAPHS  (cont.)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Write short opinion paragraphs
· Practice self-correction
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Overhead projector

· Laptop 

· Board

Hình thức tổ chức dạy học: 

· Individual work

· Group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Outline-making

	- Gives a topic and ask Ss to make an outline by themselves
	- Brainstorm ideas

- Make an outline


	20’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Outline-correcting
	- Invites Ss to share their outlines with the class

- Ask other Ss to exchange their outline with their partner and give feedbacks

- Give feedback

	- Volunteer to share the outline with the class
- Correct the partner’s outline

- Listen to the T
	25’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Part 3: Developing Your Ideas (cont.)
- Writing practice: first draft 

Exercise 5/ p. 111

2. Part 4: Editing Your Writing


- Using There is/ There are to Introduce Facts

Exercise 1,2 / p. 113-114

- Using Because of and Because to Give Reasons
Exercise 3-4-5/ p. 114-115

 (Answer key: see Appendix)
- Self-correction

	- Lets Ss write their essay individually

- Supports Ss if possible
- Introduces the grammar points
- Instructs Ss to do the exercises
- Give feedbacks
- Lets Ss correct their own paragraph
- Supports Ss if possible
- Gives feedback on some paragraphs
	- Practice writing
- Listen to the T

- Do the exercises 

- Volunteer to correct the exercises

- Do self-correction
- Listen to the T
	60’

60’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
	- Summarize main points

	- Listen to the T
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson

- Do exercises 1-3/ p. 117-118
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
- Help students with self-correction and peer-correction

- Give feedback based on students’ work and tackle with some outstanding problems and difficulties students have.
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Kim Thu Liễu
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
            Giảng viên
               Trần Thanh Trúc


	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 4 periods 

Bài học trước: Opinion paragraphs 
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: OPINION PARAGRAPHS (cont.)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Write short opinion paragraphs
· Practice peer correction
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Overhead projector

· Laptop 

· Board

Hình thức tổ chức dạy học: 

· Individual work

· Group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Homework-checking
Exercises 1-3/ p. 117-118
	- Checks Ss‘ homework

- Lets Ss check each other’s homework

- Correct Ss’ homework
	- Give feedbacks for their partner’s homework

- Listen to the T and take notes
	25’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Peer-correction
	- Gives Ss some guildlines and instructs them to analyze their peer’s work

- Invite one Ss write their work on the board

- Lets the class give comments on their friend’s work

- Give feedback.
	- Analyze their friend’s work

- Volunteer to go to the board

- Give comments

- Listen to the T
	40’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1.  Writing practice: final draft 

2. Part 5: Putting It All Together

Test: Time writing

	- Lets SS write the final draft

- Goes around and give feedback

- Asks Ss write the paragraph on a chosen topic

	- Write the final draft based on the feedbacks of peers and the teacher

- Write the paragraph

	40’

60’



	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Summarize main points
	- Listen to the T
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson 
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
- Help students with self-correction and peer-correction

- Give feedback based on students’ work and tackle with some outstanding problems and difficulties students have.
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Kim Thu Liễu
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
            Giảng viên
               Trần Thanh Trúc


	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 4 periods 

Bài học trước: Opinion paragraphs
Thực hiện:  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: NARRATIVE PARAGRAPHS
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Understand the structure of a narrative paragraph
· Review the grammar and vocabulary used a narrative paragraph
· Brainstorm ideas and make a narrative paragraph outline
· Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Overhead projector

· Laptop 

· Board

Hình thức tổ chức dạy học: 

· Individual work

· Group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Jumble story 
	- Divides class into small groups and instructs the activity

- Shows Ss a set of pictures stimulating the story
	- Work in groups and make up their own story.

- Tell the story in front of the class
	20’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

- Analyze: 

Reading Text: “The best hamburger of my life”.

Exercise 3/ p.127

(Answer key: see Appendix)


	- Asks Ss to read the sample paragraph and do the exercise to understand the essential features of a narrative paragraph
- Gives feedback
	- Read and do the exercise

- Volunteer to correct the exercise

- Listen to the T and take notes
	30’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Part 1: Stimulate ideas – Narrative Paragraph Organization

- Definition: A narrative paragraph tells a story.

- Descriptive organization:

· Topic sentence: 

· What the story will be about

· When and where the story took place

· Capture the reader’s interest

· Supporting sentences:

· Sequences of events

· Sensory details

· Writer’s feelings

· Concluding sentence:

· Wrap-up the story

Comment why the experience is important and how the writer feels 
2. Part 2: Brainstorming and Outlining 

- Brainstorming skill

Exercise 1, 2/ p.125-126

- Outlining skill

Exercise 5/129
 (Answer key: see Appendix)

3. Part 3: Developing Your Ideas

- Using Sensory and Emotional Details

Exercise 3, 4,5 / p. 132-133

- Showing Order of Events in Narrative Paragraphs

- Showing Simultaneous Events

Exercise 6/ p. 134

- Writing practice: writing a first draft
 Exercise 7/ p. 135

 (Answer key: see Appendix)
	-Lets Ss discuss in group to find out the definition and the organization of a narrative paragraph based on the sample 

- Summarize main ideas

- Reviews the skills

- Divides Ss into groups and lets them brainstorm and make the outline for the given topic

- Corrects the exercises

- Introduces the grammar points

- Instructs Ss to do the exercises

- Gives feedback


	- Work in group and give opinions

- Listen to the T

- Listen to the T

- Do the exercises in groups

- Volunteer to share their outline with the class

- Listen to the T

- Listen to the T

- Do the exercises 

- Volunteer to correct the exercises

- Listen to the T


	30’

45’

40’



	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Summarize main points
	- Listen to the T
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	- Review the whole lesson
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
- Help students with self-correction and peer-correction

- Give feedback based on students’ work and tackle with some outstanding problems and difficulties students have.
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Kim Thu Liễu
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
            Giảng viên
               Trần Thanh Trúc


	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 4 periods 

Bài học trước: Narrative paragraphs
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Tên bài: NARRATIVE PARAGRAPHS  (cont.)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Write short narrative paragraphs
· Practice self-correction
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Overhead projector

· Laptop 

· Board

Hình thức tổ chức dạy học: 

· Individual work

· Group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Outline-making

	- Gives a topic and ask Ss to make an outline by themselves
	- Brainstorm ideas

- Make an outline


	20’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Outline-correcting
	- Invites Ss to share their outlines with the class

- Ask other Ss to exchange their outline with their partner and give feedbacks

- Give feedback

	- Volunteer to share the outline with the class
- Correct the partner’s outline

- Listen to the T
	25’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

3. Part 3: Developing Your Ideas (cont.)
- Writing practice: first draft 

Exercise 7/ p. 135
4. Part 4: Editing Your Writing


- Forming and Using the Simple Past

Exercise 1,2 / p. 137-138

- Forming and Using the Past Continuous
Exercise 3-4-5/ p. 139-140

 (Answer key: see Appendix)
- Self-correction

	- Lets Ss write their essay individually

- Supports Ss if possible
- Introduces the grammar points
- Instructs Ss to do the exercises
- Give feedbacks
- Lets Ss correct their own paragraph
- Supports Ss if possible
- Gives feedback on some paragraphs
	- Practice writing
- Listen to the T

- Do the exercises 

- Volunteer to correct the exercises

- Do self-correction
- Listen to the T
	60’

60’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
	- Summarize main points

	- Listen to the T
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson

- Do exercises 1, 2, 3/ 142, 143
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
- Help students with self-correction and peer-correction

- Give feedback based on students’ work and tackle with some outstanding problems and difficulties students have.
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Kim Thu Liễu
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
            Giảng viên
               Trần Thanh Trúc


	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 4 periods 

Bài học trước: Narrative paragraphs 
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: NARRATIVE PARAGRAPHS (cont.)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Write short narrative paragraphs
· Practice peer correction
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Overhead projector

· Laptop 

· Board

Hình thức tổ chức dạy học: 

· Individual work

· Group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Homework-checking
Exercises 1, 2, 3/ 142, 143
	- Checks Ss‘ homework

- Lets Ss check each other’s homework

- Correct Ss’ homework
	- Give feedbacks for their partner’s homework

- Listen to the T and take notes
	25’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Peer-correction
	- Gives Ss some guildlines and instructs them to analyze their peer’s work

- Invite one Ss write their work on the board

- Lets the class give comments on their friend’s work

- Give feedback.
	- Analyze their friend’s work

- Volunteer to go to the board

- Give comments

- Listen to the T
	40’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1.  Writing practice: final draft 

2. Part 5: Putting It All Together

Test: Time writing

	- Lets SS write the final draft

- Goes around and give feedback

- Asks Ss write the paragraph on a chosen topic

	- Write the final draft based on the feedbacks of peers and the teacher

- Write the paragraph

	40’

60’



	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Summarize main points
	- Listen to the T
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson 
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
- Help students with self-correction and peer-correction

- Give feedback based on students’ work and tackle with some outstanding problems and difficulties students have.
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Kim Thu Liễu
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
            Giảng viên
               Trần Thanh Trúc


	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện: 4 periods 

Bài học trước: Narrative paragraphs
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: REVIEW
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Review the knowledge of Unit 1-2 
· Do more exercises 

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Overhead projector

· Laptop 

· Board

Hình thức tổ chức dạy học: 

· Individual work

· Group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Review theory

	- Lets Ss work in group and complete the outline for opinion paragraphs and narrative paragraphs
	- Discuss in group and present their ideas in front of the class
	10’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

1. Theory

Unit 1: Opinion paragraphs

Unit 2: Narrative paragraphs
	- Summarizes main points
	- Listen and ask questions (if any)
	10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Practice
Review exercises
	- Lets Ss present their project

- Gives Ss a topic to write

- Lets Ss work in group and proofread their peers’ work

- Gives feedback
	- Present their project
- Write

- Work in group for peer correction
	100’



	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Summarize main points
	- Listen to the T
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
- Help students with self-correction and peer-correction

- Give feedback based on students’ work and tackle with some outstanding problems and difficulties students have.
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Kim Thu Liễu
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
            Giảng viên
               Trần Thanh Trúc


	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 8
	Thời gian thực hiện: 4 periods 

Bài học trước: Review
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: PARAGRAPH TO SHORT ESSAY
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Understand the concepts concerning the structure, unity, and coherence of an essay

· Practice writing correct simple, compound, and complex sentences

· Recognize and correct mistakes concerning sentence structures (fragments, run-on sentences)

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Overhead projector

· Laptop 

· Board

Hình thức tổ chức dạy học: 

· Individual work

· Group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Quiz time


	- Divides Ss into small groups and instructs the activity.

- Reads the questions to review the knowledge of writing paragraphs
	- Play the game in group
	20’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

1. Part 1: The paragraph

1.1. Review of Paragraph Structure
1.2. Formatting a Paragraph

Exercise 1, 2, 3/ P.3-4

1.3. The Topic Sentence
Exercise 4, 5, 6, 7, 8/ P. 5-8

 (Answer key: see Appendix)


	- Reviews the paragraph structure
- Invites Ss to correct the exercises

- Gives feedbacks

	- Do the exercises
- Voulunteer to correct the exercises

- Listen to the T

	45’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

2. Part 2: Unity and Coherence

2.1. Unity within a Paragraph

- All sentences support a single idea

* Practice: Exercise 1, 2, 3, 4, 5/ p.5-12

2.2. Coherence within a Paragraph

- Supporting ideas are organized in a logical way.

- Order: time, space, importance …

* Practice: Exercise 6, 7, 8/ p.13-14

3. Part 3: From Paragraph to Short Essay
3.1. The Paragraph and the Short Essay
* Practice: Exercise 1, 2/ p. 16-17

3.2. Paragraph organization

- Introduction: 

Hook: capture reader’s attention

Background information

Thesis statement: topic + controlling idea

- Body paragraph(s): 

Topic sentence – supporting ideas – concluding sentence: support the thesis statement sentence

- Conclusion: restate main idea/ summarize

* Practice:  Exercise 3, 4/ p.18-19
	- Reviews the unity and coherence definitions

- Invites Ss to correct the exercises

- Gives feedbacks
-Lets Ss discuss in group to find out the definition and the organization of an essay based on the sample 

- Summarize main ideas


	- Do the exercises

- Voulunteer to correct the exercises

- Listen to the T
- Work in group and give opinions

- Listen to the T


	60’

40’


	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Summarize main points
	- Listen to the T
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
- Help students with self-correction and peer-correction

- Give feedback based on students’ work and tackle with some outstanding problems and difficulties students have.
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Kim Thu Liễu
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
            Giảng viên
               Trần Thanh Trúc


	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 9
	Thời gian thực hiện: 4 periods 

Bài học trước: Paragraph to short essay
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: PARAGRAPH TO SHORT ESSAY (cont.)

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Write short essays
· Practice self-correction
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Overhead projector

· Laptop 

· Board

Hình thức tổ chức dạy học: 

· Individual work

· Group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Outline-making

	- Gives a topic and ask Ss to make an outline by themselves
	- Brainstorm ideas

- Make an outline


	20’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Outline-correcting
	- Invites Ss to share their outlines with the class

- Ask other Ss to exchange their outline with their partner and give feedbacks

- Give feedback

	- Volunteer to share the outline with the class
- Correct the partner’s outline

- Listen to the T
	25’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Writing practice: first draft 
2. Part 4: Editing Your Writing


4.1. The Sentence 

4.2. Simple and Compound Sentences
* Practice: Exercise 1/ p.21

4.3. Run-on Sentences


* Practice: Exercise 2/ p.22

4.4. Dependent Clauses
* Practice: Exercise 3, 4, 5/ p.22- 23

 (Answer key: see Appendix)
- Self-correction

	- Lets Ss write their essay individually

- Supports Ss if possible
- Introduces the grammar points
- Instructs Ss to do the exercises
- Give feedbacks
- Lets Ss correct their own paragraph
- Supports Ss if possible
- Gives feedback on some paragraphs
	- Practice writing
- Listen to the T

- Do the exercises 

- Volunteer to correct the exercises

- Do self-correction
- Listen to the T
	60’

60’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
	- Summarize main points

	- Listen to the T
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson

- Do exercises 1-5/ p.24 - 25
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
- Help students with self-correction and peer-correction

- Give feedback based on students’ work and tackle with some outstanding problems and difficulties students have.
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Kim Thu Liễu
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
            Giảng viên
               Trần Thanh Trúc


	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 4 periods 

Bài học trước: Paragraph to short essay
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: PARAGRAPH TO SHORT ESSAY (cont.)

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Write short essays
· Practice peer correction
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Overhead projector

· Laptop 

· Board

Hình thức tổ chức dạy học: 

· Individual work

· Group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Homework-checking
Exercises 1-5/ p.24 - 25
	- Checks Ss‘ homework

- Lets Ss check each other’s homework

- Correct Ss’ homework
	- Give feedbacks for their partner’s homework

- Listen to the T and take notes
	25’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Peer-correction
	- Gives Ss some guildlines and instructs them to analyze their peer’s work

- Invite one Ss write their work on the board

- Lets the class give comments on their friend’s work

- Give feedback.
	- Analyze their friend’s work

- Volunteer to go to the board

- Give comments

- Listen to the T
	40’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1.  Writing practice: final draft 

2. Part 5: Putting It All Together

* Practice: Write a short essay (150-250 words) about a chosen topic 
	- Lets SS write the final draft

- Goes around and give feedback

- Asks Ss write the essay on a chosen topic

	- Write the final draft based on the feedbacks of peers and the teacher

- Write the essay

	40’

60’



	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Summarize main points
	- Listen to the T
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson 
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
- Help students with self-correction and peer-correction

- Give feedback based on students’ work and tackle with some outstanding problems and difficulties students have.
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Kim Thu Liễu
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
            Giảng viên
               Trần Thanh Trúc


	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 4 periods 

Bài học trước: Paragraph to short essay
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: PARAGRAPH TO SHORT ESSAY (cont.) + DESCRIPTIVE ESSAYS
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Write short essays
· Understand the definition of descriptive essays
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Overhead projector

· Laptop 

· Board

Hình thức tổ chức dạy học: 

· Individual work

· Group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Homework-checking

	- Checks Ss‘ essay

- Lets Ss check each other’s essay

- Correct Ss’ essay
	- Give feedbacks for their partner’s homework

- Listen to the T and take notes
	10’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Essay correction
	- Gives Ss some guildlines and instructs them to analyze their peer’s work

- Invite one Ss write their work on the board

- Lets the class give comments on their friend’s work

- Give feedback.
	- Analyze their friend’s work

- Volunteer to go to the board

- Give comments

- Listen to the T
	30’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1.  Essay correction
2. Food quiz

3. Part 1: Stimulate ideas – Descriptive essay Organization

- Analyze: 

Reading Text: “The best pizza in town and maybe the world”.

Exercise 4, 5/ p.34, 35


	- Gives feedback on Ss’ essay
- Lets Ss correct their essays
- Has Ss work in group and list out three favorite food and short description of those kinds.

- Lets each group take turn to describe their food and other groups guess the name of that food.
- Asks Ss to read the sample paragraph and do the exercise to understand the essential features of an essay
- Gives feedback
	- Write the final draft based on the feedbacks of peers and the teacher

- Play the game 
- Read and do the exercise

- Volunteer to correct the exercise

- Listen to the T and take notes
	40’

25’

60’

	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Summarize main points
	- Listen to the T
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	- Review the whole lesson 
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
- Help students with self-correction and peer-correction

- Give feedback based on students’ work and tackle with some outstanding problems and difficulties students have.
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Kim Thu Liễu
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
            Giảng viên
               Trần Thanh Trúc


	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 4 periods 

Bài học trước: Descriptive essays
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: DESCRIPTIVE ESSAYS
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Understand the structure of a descriptive essay
· Review the grammar and vocabulary used a descriptive essay
· Brainstorm ideas and make a descriptive essay outline
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Overhead projector

· Laptop 

· Board

Hình thức tổ chức dạy học: 

· Individual work

· Group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Quiz time
	- Divides Ss into small groups and instructs the activity.

- Reads the questions to review the knowledge of writing essays
	- Play the game in groups
	20’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Group discussion
	- Asks Ss to explain the essential features of an essay and try to give an outline for an essay

	- Work in groups and discuss
- Volunteer to share their ideas in front of the class
	30’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Part 1: Stimulate ideas – An essay Organization

- Definition: A opinion paragraph presents an opinion and tries to persuade readers that the opinion is a good one. The writer tries to make the readers agree with him or her.

- Descriptive organization:

· Topic sentence: 

· Writer’s opinions about the topic

· Supporting sentences:

· Reasons

· Facts

· Examples

· Explanations

· Personal experience

· Concluding sentence:

· Restate the topic sentence

· Comment on the opinion/ summarize the reasons

2. Part 2: Brainstorming and Outlining 

- Brainstorming skill

Exercise 1, 2/ p.32

- Outlining skill

Exercise 6/ p.36

 (Answer key: see Appendix)

3. Part 3: Developing Your Ideas

- Prepositional phrases

Exercise 3/ p. 39

- Adding details to sentences

Exercise 4/ p. 40

- Similes

Exercise 5, 6/ p. 41

 (Answer key: see Appendix)
	-Lets Ss discuss in group to find out the definition and the organization of an essay based on the sample 

- Summarize main ideas

- Reviews the skills

- Divides Ss into groups and lets them brainstorm and make the outline for the given topic

- Corrects the exercises

- Introduces the grammar points

- Instructs Ss to do the exercises

- Gives feedback


	- Work in group and give opinions

- Listen to the T

-  Listen to the T

- Do the exercises in groups

- Volunteer to share their outline with the class

- Listen to the T

- Listen to the T

- Do the exercises 

- Volunteer to correct the exercises

- Listen to the T


	30’

45’

40’



	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Summarize main points
	- Listen to the T
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
- Help students with self-correction and peer-correction

- Give feedback based on students’ work and tackle with some outstanding problems and difficulties students have.
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Kim Thu Liễu
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
            Giảng viên
               Trần Thanh Trúc


	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 4 periods 

Bài học trước: Descriptive essays
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: DESCRIPTIVE ESSAYS (cont.)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Write short descriptive essays
· Practice self-correction
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Overhead projector

· Laptop 

· Board

Hình thức tổ chức dạy học: 

· Individual work

· Group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Outline-making

	- Gives a topic and ask Ss to make an outline by themselves
	- Brainstorm ideas

- Make an outline


	20’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Outline-correcting
	- Invites Ss to share their outlines with the class

- Ask other Ss to exchange their outline with their partner and give feedbacks

- Give feedback

	- Volunteer to share the outline with the class
- Correct the partner’s outline

- Listen to the T
	25’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Part 3: Developing Your Ideas (cont.)
- Writing practice: first draft 

Exercise 7/ p. 41

2. Part 4: Editing Your Writing


- Using Adjectives

Exercise 1/ p. 43

- Formation of adjectives

Exercise 2/ p. 44

- Order of adjectives

Exercise 3, 4/ p. 45, 46

 (Answer key: see Appendix)
- Self-correction

	- Lets Ss write their essay individually

- Supports Ss if possible
- Introduces the grammar points
- Instructs Ss to do the exercises
- Give feedbacks
- Lets Ss correct their own paragraph
- Supports Ss if possible
- Gives feedback on some paragraphs
	- Practice writing
- Listen to the T

- Do the exercises 

- Volunteer to correct the exercises

- Do self-correction
- Listen to the T
	60’

60’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
	- Summarize main points

	- Listen to the T
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson

- Do exercises 1-4/ p. 48, 49
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
- Help students with self-correction and peer-correction

- Give feedback based on students’ work and tackle with some outstanding problems and difficulties students have.
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Kim Thu Liễu
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
            Giảng viên
               Trần Thanh Trúc


	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 4 periods 

Bài học trước: Descriptive essays
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: DESCRIPTIVE ESSAYS (cont.)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Write short descriptive essays 
· Practice peer correction
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Overhead projector

· Laptop 

· Board

Hình thức tổ chức dạy học: 

· Individual work

· Group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Homework-checking
Exercises 1-4/ p. 48, 49
	- Checks Ss‘ homework

- Lets Ss check each other’s homework

- Correct Ss’ homework
	- Give feedbacks for their partner’s homework

- Listen to the T and take notes
	25’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Peer-correction
	- Gives Ss some guildlines and instructs them to analyze their peer’s work

- Invite one Ss write their work on the board

- Lets the class give comments on their friend’s work

- Give feedback.
	- Analyze their friend’s work

- Volunteer to go to the board

- Give comments

- Listen to the T
	40’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1.  Writing practice: final draft 

2. Part 5: Putting It All Together

Time writing/ p.49
	- Lets SS write the final draft

- Goes around and give feedback

- Asks Ss write the paragraph on a chosen topic

	- Write the final draft based on the feedbacks of peers and the teacher

- Write the paragraph

	40’

60’



	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Summarize main points
	- Listen to the T
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson 
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
- Help students with self-correction and peer-correction

- Give feedback based on students’ work and tackle with some outstanding problems and difficulties students have.
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Kim Thu Liễu
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
            Giảng viên
               Trần Thanh Trúc


	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện: 4 periods 

Bài học trước: Descriptive essays
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: REVIEW

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Review the knowledge of Unit 3-4 
· Do more exercises 

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Overhead projector

· Laptop 

· Board

Hình thức tổ chức dạy học: 

· Individual work

· Group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Review theory

	- Lets Ss work in group and complete the outline for a descriptive essay
	- Discuss in group and present their ideas in front of the class
	10’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

2. Theory

Unit 3: From Paragraphs to Essays
Unit 4: Descriptive Essays
	- Summarizes main points
	- Listen and ask questions (if any)
	10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

2. Practice
Review exercises
	- Lets Ss present their project

- Gives Ss a topic to write

- Lets Ss work in group and proofread their peers’ work

- Gives feedback
	- Present their project
- Write

- Work in group for peer correction
	100’



	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Summarize main points
	- Listen to the T
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
- Help students with self-correction and peer-correction

- Give feedback based on students’ work and tackle with some outstanding problems and difficulties students have.
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Kim Thu Liễu
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
            Giảng viên
               Trần Thanh Trúc
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